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NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

I. MÔN TIẾNG VIỆT 
- Nhận biết từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa. 
- Nhận biết từ nhiều nghĩa; chỉ ra nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. 
- Xác định từ loại (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ hoặc từ ghép, từ 

láy). 
- Hiểu tác dụng các dấu câu đã học (dấu chấm; dấu chấm hỏi; dấu phẩy), biết đặt 

dấu câu vào vị trí phù hợp trong câu cho sẵn. 
- Hiểu nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng đã học. 
- Hiểu tác dụng của các cặp quan hệ từ đã học, biết dùng cặp quan hệ từ trong nói, 

viết. 
- Nhận biết và tạo lập được câu ghép; cách nối các vế câu ghép. 
-    Nhận biết và tạo lập câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá. 

 
II. MÔN TOÁN 

1. Số học 
- Nhận biết giá trị của chữ số trong số thập phân. 
- Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân. 
- Biết đặt tính và thực hiện: phép tính cộng, trừ số thập phân (có đến 3 chữ số ở phần 
thập phân và có nhớ không quá 2 lượt); phép tính nhân có tích là số thập phân không 
quá 3 chữ số ở phần thập phân; phép chia số thập phân có thương là số tự nhiên 
hoặc số thập phân có không quá 3 chữ số ở phần thập phân. 
- Biết tìm một thành phần chưa biết của các phép tính với phân số, số thập phân (tìm 
x, tìm y). 
- Biết tính giá trị của các biểu thức có không quá ba dấu phép tính. 
- Tính liên quan đến tỉ số phần trăm. 
- Xử lí thông tin từ biểu đồ hình quạt. 

2. Đại lượng 
- Đổi đơn vị đo khối lượng, diện tích. 
- Giải toán có lời văn liên quan đến đại lượng. 

3. Hình học 
- Nhận biết các dạng hình tam giác. 
- Nhận biết các đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.  
- Vận dụng tính diện tích của hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn; chu 
vi hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn. 

4. Giải toán 
- Biết vận dụng giải bài toán có 4 bước tính về nội dung hình học, tỉ số phần trăm. 
 


